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	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	LĨNH VỰC
	TÊN ĐỀ TÀI
	ĐIỂM ĐẠT
	XẾP LOẠI

	1
	Nguyễn Thị Quyên
	Hiệu trưởng
	QLGD
	Các biện pháp ổn định nề nếp, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non
	9,25
	A

	2
	Trần Thị Đình An
	Phó HT
	QLGD
	Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non
	9,0
	A

	3
	Trần Thị Thanh Thuỷ
	Phó HT
	QLGD
	Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chuyên đề "Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ" tại trường mầm non.
	9,0
	A

	4
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	GV-MGL A3
	GDMG
	Một số biện pháp tích hợp trò chơi dân gian vào các hoạt động trong ngày trẻ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	9,0
	A

	5
	Trương Thị Như Quỳnh
	GV-MGB C2
	GDMG
	Một số biện pháp dạy kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ MG 3-4 tuổi trong trường mầm non
	9,0
	A

	6
	Nguyễn Thị Bắc (85)
	GV-MGB C4
	GDMG
	Một số biện pháp giáo dục kỹ năng ứng phó tình huống nguy hiểm cho trẻ 3 - 4 tuổi trong trường mầm non
	9,0
	A

	7
	Ngô Thị Miền
	GV-NT D1
	GDNT
	Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 24-36 tháng  nhận biết tập nói thông qua các hoạt động trong ngày ở trường mầm non
	9,0
	A

	8
	Nguyễn Thị Bắc (82)
	GV-MGB C3
	GDMG
	Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân và hành vi văn minh cho trẻ trẻ 3-4 tuổi 
	8,25
	B

	9
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	GV-MGB C1
	GDMG
	Một số biện pháp xây dựng môi trường lớp học hạnh phúc.
	8,0
	B

	10
	Đỗ Thị Huế
	GV-MGL A1
	GDMG
	Một số biện pháp giúp trẻ MG 5-6 tuổi hứng thú với các bài ca dao đồng dao
	8,0
	B

	11
	Nguyễn Thị Bích Liên
	GV-MGL A3
	GDMG
	Một số biện pháp giúp trẻ MG 5-6 tuổi có tâm thế vững vàng để chuẩn bị vào lớp 1
	8,0
	B

	12
	Nguyễn Thị Phương Liên
	GV-MGN B3
	GDMG
	Một số kinh nghiệm thực hiện tốt phong trào xây dựng lớp học hạnh phúc
	8,0
	B

	13
	Nguyễn Thị Thành
	GV-MGN B4
	GDMG
	Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát huy tích cực chủ động tham gia hoạt động ngoài trời
	8,0
	B

	14
	Nguyễn Thị Thuỷ
	GV-MGL A4
	GDMG
	Một số biện pháp  giúp trẻ MG 5-6 tuổi học tốt hoạt động khám phá khoa học trong trường mầm non
	8,0
	B

	15
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	GV-MGN B1
	GDMG
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non
	7,75
	B

	16
	Ngô Thị Thuý
	GV-MGL A1
	GDMG
	Một số biện pháp giúp trẻ MG 5-6 tuổi thích hát các làn điệu dân ca
	7,75
	B

	17
	Đinh Thị Tâm
	GV-MGB C4
	GDMG
	Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 3-4 tuổi trong trường mầm non
	7,75
	B

	18
	Cao Thị Ngà
	GV-MGB C2
	GDMG
	Một số biện pháp tạo hứng thú giúp trẻ 3 - 4 tuổi tích cực tham gia hoạt động âm nhạc
	7,5
	B

	19
	Nguyễn Thị Thanh Huế
	GV-NT D1
	GDNT
	Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng  có thói quen tốt trong ăn uống
	7,5
	B

	20
	Vũ Thị Thanh Huyền
	GV-MGL A2
	GDMG
	Một số biện pháp tổ chức hiệu quả hoạt động ngoài trời cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non
	7,25
	B

	21
	Ngô Thị Ánh Tuyết
	GV-MGL A2
	GDMG
	Một số kinh nghiệm trong việc rèn tính tự lập cho trẻ 5-6 tuổi
	7,0
	B

	22
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	GV-MGN B2
	GDMG
	Một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở trường mầm non
	7,0
	B

	23
	Trương Thị Quỳnh Nga
	GV-MGN B3
	GDMG
	Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non
	6,5
	C

	24
	Hoàng Trúc Quỳnh Anh
	GV-MGL A4
	GDMG
	Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi biết yêu thương quan tâm và chia sẻ.
	6,5
	C

	25
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	GV -NT D2
	GDNT
	Một số biện pháp giúp trẻ 24 -36 tháng thích nghi với môi trường ở trường mầm non
	6,0
	C

	26
	Nguyễn Thu Hà
	GV-MGN B2
	GDMG
	Một số biện pháp phát triển cảm xúc tích cực cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non
	6,0
	C

	27
	Kiều Thị Lan Anh
	GV-MGN B4
	GDMG
	Một số biện pháp dạy kỹ năng phòng tránh và ứng phó hỏa hoạn cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi.
	6,0
	C

	28
	Nguyễn Thị Thu Hà
	GV-MGB C1
	GDMG
	Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi.
	6,0
	C

	29
	Nguyễn Thị Thu Trang
	GV-MGB C3
	GDMG
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc
	6,0
	C

	30
	Hoàng Thu Hiền
	GV - NT D2
	GDNT
	Một số biện pháp giúp trẻ nhà trẻ 24-36 tháng nhận biết tập nói
	5,5
	C

	31
	Nguyễn Thị Hồng Khương
	GV - NT D2
	GDNT
	Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng ở trường mầm non
	5,5
	C

	32
	Phạm Thu Trang
	GV-MGN B1
	GDMG
	Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua trò chơi học tập.
	5,5
	C
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